	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
PHÒNG KHCN VÀ HTQT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng     năm 2021



BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

1. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ năm 2020
	TT
	Phân loại đề tài
	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia

	1
	Đề tài cấp Nhà nước
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	
	

	3
	Đề tài cấp trường
	
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước	
2. Thống kê về bài báo của cán bộ cơ hữu năm 2020
	TT
	Phân loại tạp chí
	Số lượng 
cán bộ
	Số lượng
bài báo
	Chỉ số 
trích dẫn**

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế. Trong đó:
	
	
	

	
	Danh mục ISI
	
	
	

	
	Danh mục Scopus
	
	
	

	
	Khác
	
	
	

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	
	
	

	3
	Tạp chí khoa học của cấp trường
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


** Chỉ thống kê đối với các bài báo thuộc danh mục ISI và Scopus
3. Thống kê về báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo năm 2020
(Được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu)
	TT
	Phân loại hội thảo
	Số lượng bài báo
	Số lượng cán bộ

	1
	Hội thảo quốc tế
	
	

	2
	Hội thảo trong nước (không tính cấp trường)
	
	

	3
	Hội thảo cấp trường
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


4. Tình hình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020 – 2021
4.1. Số lượng sinh viên tham gia đề tài
	TT
	
Số lượng SV tham gia đề tài NCKH
	Loại đề tài

	
	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường

	1
	Ngành......
	
	
	

	...
	Ngành......
	
	
	


*:Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

4.2. Thành tích nghiên cứu khoa học
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số bài báo được đăng, số công trình được công bố 
	

	2
	Giải thưởng Olympic, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, khởi nghiệp… cấp Bộ, quốc gia, quốc tế và tương đương gắn với lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.
	


4.3. Thống kê số lượng sinh viên đi học tập trao đổi năm học 2020 - 2021
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Sinh viên của Nhà trường đi học hoặc thực tập tại trường đại học ở nước ngoài, trong đó có tín chỉ được công nhận chuyển đổi.
	

	2
	Sinh viên có quốc tịch nước ngoài đến học hoặc thực tập, trong đó có tín chỉ được công nhận chuyển đổi.
	

	3
	Sinh viên đi học hoặc thực tập tại trường đại học ở nước ngoài ngắn hạn.
	

	4
	Sinh viên có quốc tịch nước ngoài đến học hoặc thực tập ngắn hạn.
	



5. Giải thưởng nghiên cứu khoa học, bằng phát minh sáng chế năm 2020
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số giải thưởng về học thuật cấp Bộ, quốc gia, quốc tế của giảng viên
	

	2
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong nước
	

	3
	Số bằng phát minh, sáng chế đăng ký ở các tổ chức SHTT toàn cầu
	



6. Thống kê hội nghị, hội thảo do Khoa hoặc Trường chủ trì tổ chức năm 2020
	TT
	Ngành đào tạo
	Phân loại
	Tên chủ đề hội nghị,
 hội thảo khoa học
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Số lượng đại biểu tham dự

	
	
	Trong nước
	Quốc tế
	
	
	
	

	1
	
	x
	
	 
	 
	 
	 

	..
	..........
	.....
	x
	
	
	
	


7. Thống kê số doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức có hỗ trợ kinh phí đặt hàng nghiên cứu hoặc/và hợp tác nghiên cứu triển khai có kết quả công bố khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ chung.
	TT
	Khối ngành
	Số lượng doanh nghiệp, 
cơ quan và tổ chức

	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	

	II
	Khối ngành V
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	

	III
	Khối ngành VII
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	


[bookmark: _GoBack]8.  Thống kê số liệu về giảng viên trao đổi năm học 2020-2021
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Giảng viên có quốc tịch nước ngoài (đến giảng dạy tối thiểu 01 chuyên đề hoặc có thời gian giảng dạy hoặc nghiên cứu tại trường liên tục tối thiểu 3 tháng)
	

	2
	Giảng viên đi giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học ở nước ngoài tối thiểu 01 chuyên đề hoặc có thời gian 3 tháng
	



9. Thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn (đang triển khai)
	TT
	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Người chủ trì và các thành viên
	Đối tác trong nước và quốc tế
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	......
	....................
	
	
	
	
	



	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



3

